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Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc thành lập Hội đồng thẩm định chưong trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Quan hệ công chúng,
ngành Quảng cáo

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và CO' cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và’Tuycỉi truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ so, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chưong trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chưong trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ công 
chúng và Quảng cáo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ công chúng, ngành Quảng cáo gồm các 
ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ
2. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, Học viện Ngoại giao : Phản biện 1
3. PGS, TS. Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2
4. PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa, Báo Đại biểu nhân dân : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ công chúng, ngành Quảng cáo theo 
quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: ____GĨÁM Đ Ỏ C 4*/
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc lOh ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại phòng họp A, tầng 2, tòa 
Al, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo 
trình độ đại học ngành Quảng cáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, cụ thể 
như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Chủ tịch HĐ

2. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, Học viện Ngoại giao

3. PGS, TS. Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

4. PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa, Báo Đại biểu nhân dân

5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

: Phản biện 1 

: Phản biện 2 

: ủy  viên 

: Thư ký HĐ

II. Nội dung thẩm định:

1. Khoa Quan hệ công chúng -  quảng cáo báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng 
và nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quảng cáo.

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:

TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, phản biện 1 nhận xét chương trình, điểm mạnh cũng như 
hạn chế của chương trình và đề xuất các giải pháp. Chương trình được xây dựng trên cơ 
sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo tính khoa học, khả thi, có chuẩn đầu ra được xác 
định, có cẩu trúc hợp lý, nội dung tương đối phù hợp với yêu cầu đào tạo và nhu cầu của 
xã hội. Đề xuất thay môn Hành vi khách hàng bằng 1 môn trong phần tự chọn như Nhập 
môn QC, Viết lời QC, PR ứng dụng..

PGS, TS. Hà Huy Phượng, Phản biện 2 nhận xét chương trình, điểm mạnh cũng như hạn 
chế của chương trình và đề xuất các giải pháp: Chương trình có mục tiêu, CĐR đảm bảo 
tính khả thi; có cấu trúc họp lý, nội dung rõ ràng, thời lượng phù hợp. Đề xuất bổ sung 
căn cứ xây dựng chương trình, điều chỉnh cách viết mục tiêu và CĐR cho súc tích, rõ 
ràng hơn. Chỉnh sửa cách diễn đạt ở các mục đảm bảo chuẩn xác về nội dung và kỹ 
thuật.



PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa, ủy viên nhận xét chương trình có căn cứ, mục tiêu đáp ứng nhu 
cầu đào tạo, đảm bảo tính khoa học, khả thi; cấu trúc cân đối, hợp lý giữa các khối kiến thức; 
thời lượng phù họp và nội dung đảm bảo đáp ứng các mục tiêu đề ra. Đề xuất điều chỉnh lại 
tên gọi, nội dung, thời lượng một số môn quá rộng. Nên đưa vào chương trình bắt buộc môn 
Kinh tế truyền thông, quản lý khủng hoảng TT.

TS. Nguyễn Thị Hương, HVBCTT, thư ký nhận xét chương ừình cần bổ sung, điều chỉnh 
Chuẩn đầu ra mang tính cụ thể, rõ ràng hơn và đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và 
nhà tuyển dụng. Điều chỉnh ma trận kỳ năng để thể hiện sự đối ứng giữa học phần và CĐR 
rõ hơn.

PGS. TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ tịch Hội đồng nhận xét về 
mục tiêu, CĐR, cấu trúc, nội dung chương trình. Đề nghị bổ sung căn cứ xây dựng chương 
trình, viết lại mục tiêu, chuẩn đầu ra và tóm tắt nội dung học phần sao cho logic, khoa học và 
hệ thống hơn.

3. Khoa QHCC-QC trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Ket quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra:

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về:

- Phiếu họp lệ: 5

- Phiếu không hợp lệ: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: 1 lh30 ngày 27 tháng 9 
năm 2018.

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
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TT Nội duna thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo 7

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

3 Cẩu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

y

o
11*

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

y

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

y

QUC

HỌC V 
EẦO Ch 

.tuyên T'

— ------------ -------------------------------------------------------------------

Y kiên nhận xét khác



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thế sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

ư u '  t y d '
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TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo c /

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sẳp xếp 
trình tự các học phần...)

í /
ắ  Ị o

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ư

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tể - 
xã hội đất nước...
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/  Kết luận:
HĐồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

p ó ìíịĩi
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TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo V/

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, m ục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ý

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

/

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

v /

5 N ội dung chương trình đáp ứng 
m ục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất n ư ớ c ...

v /

Ý kiến nhân xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

0  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:
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□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

t e n - - /

PGS.TS. Lưu Văn An



ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
uan-hê eêftg-efrtmg Q.\AAAa o ú

% . _  T * , . \  
ông thâm  định: Nguyên Thị H ông Nam

Trình độ Ị
Họ và tên 

Trình độ đào 

Ngành đào tạo: Quan hệ quốc tế 

Đơn vị công tác: Học viện N goại giao, Bộ Ngoại giao 

Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm  định: Phản biện 

Tên khoa đề nghị thẩm  định: Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo

Ngành đào tạo: Q uảng cáo M ã số: 52 36 07 08

TT N ội dung thẩm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

K ết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

H ọp lý, khoa học 
và đầy đủ

X

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm  bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả  rõ chuẩn đầu ra)

M ục tiêu rõ ràng, 
đảm bảo tính 
khoa học và khả 
thi, chuẩn đầu ra 
mô tả  chi tiết và 
đầy đủ, phù hợp 
với mục tiêu

X

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ầ n ...)

Các khối kiến 
thức cân đối, sắp 
xếp các m ôn học 
tương đối hợp lý. 
M ột số m ôn cần 
sắp xếp lại cho 
họp lý hơn.

X

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Thời lượng 
chương trình phù 
họp, các học phần 
tương đối sát với 
chương trình.

X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào

N ội dung chương 
trình đáp ứng

X



tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nư ớ c ...

mục tiêu và phù 
họp trình độ đào 
tạo.

Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

s/T hông  qua chưong trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những nội dung 

cụ thê sau:

+) Mục 1.2 (trang 2): M ục tiêu đào tạo: làm rõ đây là khung cử nhân quảng cáo hay 

khung cử nhân quảng cáo-marketing.

+) Mục 2.2 (trang 27): Kiến thức ngành, phần bắt buộc: nên thay m ôn Hành vi khách 

hàng bằng 1 m ôn trong phần tự chọn. Vì Kiến thức ngành, phần tự  chọn (3/9): chỉ 

được chọn 1 m ôn trong đó có những môn quan trọng (Viết cho PR, Các chuyên đề ^  

quảng cáo, Chiến lược quảng cáo).

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYẾN TRUYỀN
Số: /QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày ỉ 7 tháng 9 năm 2018

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 
đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Xã hội học và Công tác xã hội

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cử Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quvết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cử Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Xã hội học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học, ngành Công tác xã hội gồm các ông 
(bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Phạm  M inh Sơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. TS. Nguyễn Trung Hải, Đại học Lao động xã hội : Phản biện 1
3. GS, TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN: Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn Chí Dũng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học, ngành Công tác xã hội theo quy 
định hiện hành.

Điều 3. Tru'ởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: GĨÁM Đ Ố G A u /
- Ban Giám đôc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

7  ̂ .■¿í'
PỒSrTS Trương Ngọc Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc 17h ngày 13 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp A, tầng 2, tòa 
Al, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo 
trình độ đại học ngành Công tác xã hội của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, cụ 
thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. TS. Nguyễn Trung Hải, Đại học Lao động -  Xã hội: Phản biện 1
3. GS, TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN: Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn Chí Dũng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh : ủ y  viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ

n. Nôi dung thẩm đinh:

1. Khoa Xã hội học báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dụng và nội dung chương 
trình đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội.

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:

TS. Nguyễn Trung Hải, phản biện 1 nhận xét chương trình, điểm mạnh cũng như hạn 
chế của chương trình và đề xuất các giải pháp.Chương trình đảm bảo tính khoa học, khả 
thi, có chuẩn đầu ra được xác định, cấu trúc hợp lý, nội dung tương đối phù hợp với yêu 
cầu đào tạo và nhu cầu của xã hội. Đề xuất bổ sung căn cứ xây dựng chương trình, điều 
chỉnh mục tiêu nhấn mạnh hơn về dặc thù của Học viện BCTT, xem lại fỏmat, thống 
nhất thuật ngữ, sắp xếp lại một số môn học cho hợp lý.

GS, TS. Nguyễn Hữu Minh, Phản biện 2 nhận xét: Chương trình có mục tiêu, CĐR đảm 
bảo tính khả thi; có cấu trúc hợp lý, nội dung rõ ràng, thời lượng phù họp. Điều chỉnh, bổ 
sung một số nội dung, văn phong, hình thức trình bày.

PGS, TS. Nguyễn Chí Dũng , ủy viên nhận xét chương trình có căn cứ, mục tiêu đáp ứng 
nhu cầu đào tạo, đảm bảo tính khoa học, khả thi; cấu trúc cân đối, họp lý giữa các khối kiến 
thức; thời lượng phù họp và nội dung đảm bảo đáp úng các mục tiêu đề ra. Đề xuất bổ sung 
thêm học phần XHH và sai lệch xã hội và tăng thời lượng thực hành các môn học.



TS. Nguyễn Thị Hương, HVBCTT, thư ký nhận xét chương trình cần bổ sung, điều chỉnh 
Chuẩn đầu ra mang tính cụ thể, rõ ràng và đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và nhà 
tuyển dụng. Điều chỉnh ma trận kỹ năng để thể hiện sự đối úng giữa học phần và CĐR rõ 
hơn.

PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ tịch Hội đồng nhận xét 
về mục tiêu, CĐR, cấu trúc, nội dung chương trình. Đe nghị bổ sung căn cứ xây dựng 
chương trình, viết lại mục tiêu, chuẩn đầu ra và tóm tắt nội dung học phần sao cho logic, 
khoa học và hệ thống hơn.

3. Khoa XHH trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Sổ phiếu đánh giá Chương trình phát ra:

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về:

- Phiếu hợp lệ: 5

- Phiếu không hợp lệ: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: 18h30 ngày 13 tháng 10 
năm 2018.

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

PHÓ GIÁM ĐỐC
PGS.TS JÍ/íai %ức JVgọc



0 / P H l M ặ t ì Ẩ M  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
T r ì |ặ /đ ộ ^ i  'hệc, rìgậnh ,*&...}?£?'............................

ỊiTỊp^tbậpliftí§ệ Hội đồng thẩm định:. ,'lỵu^iâ... .UứA.
ưâôđào^íacẮ ế.. Má/'.. .ỈU2C/................................................................

Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :....... XiM. ,ỊLai'.. Ẳo& ............................ ...............
Ngành đào tạ o : ........C/ín/ị..Ì7u..X.A...Ẩ'lM i.......  Mã số: ..M Ằ.M kxữì^.ơl

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

& ó LpL sí c
ơ rỵ iỉ 1/

2 Mục tiêu của chương trình dào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu r a )

trt.đ*~s
v' i -\JaM
í1'\jửX' ^c 7T

/

05 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của c á c  

học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc s ắ p  x ế p  

trình tự các học phần...)

r
Uua -túr
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cTư Ịỵ L sJ / 
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0
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4 Sự phù họp về thời lượng cúa 
chương trình, của từng 1, .)C 

phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

) (uữí
/

5 Nội dung chương trình đáp ứ n g  

mục tiêu, phù hợp trình dộ c:: 0 
tạo, đảm bảo tính hiện dại, n ệ  

thống, tính hội nhập và phù h ọ p  

với yêu cầu phát triển kinh 1 - 
xã hội đất nước...

/1/6' ữ iu ^  /(ữý 

lCrj i /  r c/ ỡT i /

©u<

.............. • • .'ổ&it Ĩ7.0.. .vy&M.. ..x/ữí... íxẨi4 .Kvj. • • /ì<[Ầ'íứA'.... ClẤisUãĂ...
* í

■>
ÍÁ-•L//a,



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đ à o  tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
iB^Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

...................

................I ’

................ẤÌẤx... .. JUã.. .. (JU... <w JÌja. ¡Lúc........................................

□ Không thông qua chương trình d:'.o tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



/^ IẾ U  Tì1 | m định chương trình đào tạo
Ễ :ìC TỊnậV'^đại học, ngành Công tác xã hội

^Ẹ yỊệíi.H ộì đồng thẩm định: Nguyễn Hữu Minh

) tạo : GS;TS
*ậeTXãTtội học

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Chủ tịch Hội đồng Khoa Công tác xã hội, Học viện Khoa học xã hội
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: ủ y  viên
Tên khoa đề nghị thẩm định: Khoa Xã hội học
Ngành đào tạo: Công tác xã hội Mã số: 52 76 01 01

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương trình 
đào tạo

Bảo đảm theo quy 
định n/

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, 
mô tả rõ chuẩn đầu ra)

về cơ bản mục tiêu 
của chương trình 
đào tạo là phù họp. 
Tuy nhiên một số 
chuẩn đầu ra có 
yêu cầu hơi cao, 
khó đánh giá.

V/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo (sự 
cần thiết, vai trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo 
của chương trình, sự cân đổi, họp 
lý của các khối kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự các học phần...)

về cơ bản các học 
phần được phân bố 
hợp lý. Các môn 
học đưa vào nhóm 
bắt buộc và tự 
chọn là phù họp. 
Tuy nhiên cân 
nhắc để đưa môn 
phương pháp; tâm 
lý học đại cương; 
kỹ năng tổ chức 
các hoạt động kết 
nối cộng đồng vào 
phần bắt buộc.
Liệu có nên để 
môn Thiết kế đồ 
hoạ vào môn bắt 
buộc không?

v

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêu, 
thời gian và hình thức đào tạo

về cơ bản là phù 
hợp. l /



5 Nội dung chương trình đáp ứng Nội dung chương
mục tiêu, phù họp trình độ đào trình đáp ứng mục
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ tiêu, phù họp với
thống, tính hội nhập và phù họp trình độ đào tạo.
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước...

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
s/T hông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

.Ẻ ^ ễ .....

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

'O

Jị f  ị /U n ^

Nguyễn Hữu Minh



Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm  định:................

Tên khoa đề nghị thẩm  đ ịn h : .....................................................

N gành đào t ạ o : .............. ...............................................  M ã íM ã số: ĩìẴẤ&.QẢQÁ-.

TT N ội dung thẩm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

1 /

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo

'dvt, Iỉù a Ẩ
X

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm  bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả  rõ chuẩn đầu ra)

tluií

*—4--------------
X

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp x ếp ' 
trình tự  các học p h ần ...)

C y V V íaa lỊ> CểỉỊj
w u  4  5
ồcao 1 o i

ICuỌ, lbức  kơtr; 
L iú  tíũr'ằr& ■

4>m£ltIvU. I

X

z ;
ệ ( \

I

4 Sự phù hợp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

f(ul PVvdíuV cXỊ 
o T vvSỊ, 

4tzL t?-ì> ^ X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm  bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất n ư ớ c ... F
Ý kiến nhân xét khác:



Kết luận:
ồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau:

. ị.A. .Ạ&VI._ . iú . .Ạ%\a . kí£...............

_  ÊỈiú.ư..m ^.ũ L ò ..â ^Ù rẲ u á ^liư Ằ jjá .jứ u rZ .ẶVíCoi.^ . . r ^ ị ^ Ị k .  

Ịũ  vẵỊÍụrt? ị\£ f$

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

t ỉ r ẵ . T -



.. h lA ĩ... ọtưs..
Đơn vị công t á c : ...... ỊỈẼC. .ị/ìhõ... $ .frỉT ^ ................................................................

Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm  đ ịnh :........Thu9...<fcử......................................
Tên khoa đề nghị thẩm định: . . . .  ...................................................................

N gành đào t ạ o : ........  íĩìlọ ... ~kù. .. Tẻiị....................... M ã số : .. Á U ằ b . &í. p /

TT N ội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, m ục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

cẤĩ>r ^  
ĨXÌVỉ C ụ d c

U""

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

J  '

A / A l
/ ỷ /
Ỉíỉ/ \r c 
5 5 

VẰT)
\7 \

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

__^

5 N ội dung chương trình đáp ứng 
m ục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...
Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

ũ /T hông  qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau:
..................... .fÌLuc...JĩM......... CẾíL .....................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Trình độ đại học, ngành C a ..íỉíU ..............................................

Họ và tên thành viên H ội đồng thẩm đ ịnh :... . . . .IẮ (W ..tíử ỉk .S ír f^ ...........

Trình độ đào t ạ o : ...............f  ổ i l . .7X .........................................................................

N gành đào t ạ o : ...............................................................................................................

Đơn vị công t á c : .............'f^Cr-.V.í.Oi..ilCJr7.............................................................

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:....... CỈU!. Ò'ỉÀ.. h&ỉ.'. ..............

Tên khoa đề nghị thẩm  đ ịn h : ........... .Ảoc^-..............................................................

N gành đào tạo: . . . À ju . . ............  M ã số : . X £7 . .ữ i

TT Nội dung thẩm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

K hông 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo /

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, m ục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả  rõ chuẩn đầu ra)

/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ầ n ...)

/

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

/

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nư ớ c ...

/

Ý kiến nhân xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 

izf Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bố sung những 

nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

PGS.TS. Phạm Minh Son



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HÔ CHÍ MINI-Ỉ Độc lậ p - T ự  d o -H ạ n h  phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN --------------- ----------- -----------
Số: 4060/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNIĨ
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung dào tạo 

đại học theo hệ thông tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

GIẢM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyêt dinh số 2956/ỌĐ-IIVC I QG ngà\ 27/6/2014 của Giám dốc Học 

viện Chính,-trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu lổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ. quy trình mở ngành dào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào lạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 cua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định vê tiêu chuẩn dánh giá chất lượng chương trình dào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về  khối lưọmg kiến thức toi thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp dối vói mồi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thâm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học. thạc sĩ. tiến sĩ. ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; •

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngàv 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Dào tạo ban hành Danh mục giáo dục. dào tạo cấp IV trình dộ dại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quán lý Đào tạo và Trưởng khoa Xây dựng Đảng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thâm định chumig trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước gồm 
các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyên : Chủ tịch HĐ
2. PGS, TSi Nguyền Văn Giang, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 1
3. PGS, TS. Phạm Văn Vinh, Học viện Quốc phòng : Phản biện 2
4. TS. Đói Văn Tặng, Trường Chính trị tỉnh Nam Định : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thấm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 
(gồm chương trình chuyên ngành Công tác tổ chức, chuyên ngành đào tạo 
Giảng viên Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước) theo quy định hiện 
hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi Iiliận:
-  Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT. ĐT.

PGS, TS. Truong Ngọc Nam ^



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

=====o0o====

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 
Đào tạo đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nưóc, 

chuyên ngành Công tác tố chức

Vào hồi 14h00 ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c nhà A l, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội dồng thâm định chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Xây dựng Đảng và chính 

quyền N hà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức theo Quyết định số 

4060/Q Đ -H V BCTT-Đ H  ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức họp, cụ thế như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Nguyễn Văn Giang, Học viện Chính trị quốc gia HCM: Phản biện 1

3. PGS, TS. Phạm Văn Vinh, Học viện Quốc phòng : Phản biện 2

4. TS. Đới Văn Tặng, Trường Chính trị tỉnh Nam Định : ủ y  viên

5. TS. N guyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ

II. Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Trương N gọc Nam, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục 

đích tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành 

viên Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu 

trúc chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục 

tiêu đào tạo, sự cân đối, hợp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình 

tự  các học phần); sự phù hợp về thời lượng chương trình đào tạ o ...

2. Các ý kiến nhận xét:
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Âctn $CUA nx cí\ảa 4uVĩ\̂  x3u!ricj, iscb ca_e (ẮuỈLrs /]Ễféc.

)6uj d i/ aû ¿tancỊ (a£d cfcapr ẴOAî  /fcß_o £  
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NHẬN XÉT

D ự  THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC • • • •
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước chuyên ngành Công tác tổ chức

Cơ quan chủ trì: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Người nhận xét: PGS,TS Nguyễn Văn Giang

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chỉ Minh
Nội dung nhận xét:

1. Ưu điểm
1.1. về mục tiêu của chương trình
- Mục tiêu chung của chương trình: Rõ ràng, khả thi, cơ bản phù họp với 

yêu cầu của bậc học.

- Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, năng lực của chương 

trình rõ ràng, khả thi, phù hợp mục tiêu chung

1.2. về chuẩn đầu ra: trình bày cụ thể, rõ ràng.

1.3. về yêu cầu đối với người dự tuyển: phù họp

1.4. về nội dung chương trình
- Nhìn tổng thể, nội dung kiến thức và phân bổ khối lượng kiến thức 

trong chương trình phù họp với mục tiêu đào tạo, thể hiện cách tiếp có tính đặc 

thù của từng chuyên ngành; bảo đảm tính hệ thống, hiện đại, phù họp yêu cầu 

phát triển của đất nước.

1.4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo: Phù hợp

2. Một số điểm góp ý

- Trong các mục tiêu đào tạo cần viết rõ và sát vào chuyên ngành công 

tác tổ chức (như: tác phẩm kinh điển về công tác tổ chức; có kỹ năng công tác 

tổ chức...)

- Trong chuẩn đầu ra, phần nói về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 

cần đạt được quá m ờ nhạt khi chỉ nêu ở 1 CĐR 14/16 CĐR, và còn thiếu 

vắng những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng công tác tổ chức, cán bộ, đảng

1



v iên ...; trong khi đó kiến thức có học phần chỉ nằm ở phần tự  chọn lại được 

nhấn mạnh như CĐR 5.

- Học phần Xây dựng Đảng (XDO1001) để ở phần kiến thức KHXH và 

nhân văn là không hợp lý, nên đưa vào bắt buộc của Khiến thức ngành.

- Học phần Khoa học tổ chức cần đưa về phần kiến thức cơ sở ngành 

bắt buộc cho phù hợp với chuyên ngành công tác tổ chức.

- Học phần Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội 

bộ gộp lại với nhau là quá lớn, nên tách Học phần Nghiệp vụ công tác cán 
hộ riêng ra.

- Học phần Nghiệp vụ công tác đảng viên, Nghiệp vụ quản lý nhân sự 

nên đưa về bắt buộc

Đánh giá tổng quát: Tuy còn một số điểm như đã góp ý nhưng nhìn chung, 

bản dự thảo Chương trình đào tạo đại học Xây dựng Đảng và chính quyền nhà 

nước chuyên ngành Công tác tổ chức cơ bản đáp ứng yêu cầu. Sau khi chỉnh 

sửa theo kết luận của Hội đồng, Chương trĩnh có thể đưa vào sử dụng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2018 
Người nhận xét

PGS, TS Nguyễn Văn Giang



PHI
Trình độ

ng thẩm định:.

Cọj>,. .du íX .( ỳr .

NH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
y dựng Đảng và chính quyền Nhà nuóc
gành Công tác tổ chức

Họ và tên thà 

Trình độ đào

Ngành đào tạo: ........Qm ĩ KX). . ,a c p jp .. .cÍu í X ....................................

Đon vị công tác: .. .ríẾoC ,(£u Ld. . .EịCẸo . cũ .  . ư a . . . ^ M r £ n . . ^ U ^ o .
, • , ¡7 fồ  0

Trách nhiệm  trong Hội đông thâm đ ịnh :........mjU. ./¡au...........................

Tên khoa đề nghị thâm định: Xây dựng Đảng

N gành đào tạo: Xây dựng Đảng và chính quyền N hà nước

M ã số: 7310202

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo X

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

X

o3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

Cjỏ %ỎS\ cẴr\ ắ o ,

A

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phân trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

(j> Ẵar^ ^ x ẴẠị X

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

Cỏ ỉla rs  ĩỊoj) X

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Ị£1 Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bố sung những 

nội dung cụ thê sau:

. . . . . k ỉ í u Ầ . ..Ẵí£ịc>. .Ầcưi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



nưóc

Họ và tên thảnh^vm^0 éi áồng thẩm định:.. ....
Trình độ đào tạ o :........................ To....................... ........................................
Ngành đào tạo :.......................Q 70. TT. Y.TrJ...............................................
Đơn vị công tác: . .Í.TYc.y/T).. .ỴÝ?/ÍT..6?. .ỹOỉTv.. . . .ÍT/Ị^ị.......................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:......... Jp/yĩT. . k ? ẹ f í ....................
Tên khoa đề nghị thẩm định: Xây dựng Đảng
Ngành đào tạo: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
Mã số: 7310202

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kêt luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương 
trình đào tạo

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

/p4ỷo Lj

________ị
4 Sự phù họp về thời lượng của 

chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Ị P á r L ỳ
!

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 

1 xã hội đất nước...

Ệ Â r lỉy

Y kiến nhận xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

CũT

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

/



Họ và tên th à n h > iê a jỉô ỉ^ ố n g  thẩm  định:... rfy£c-.. ìổZỈ/... Á đă4 .................
Trình độ đào t ạ o : ........I.& ỳ?..£ 1 '.^ ..........................y,................. !.................... .̂ r..

N gành đào tạo: . . X £ f Ị . . d t 'd j đ . . \/ềf..cẲi/tA.đ.Mu£tí..f)ịíẵjt.M/ỈẢc... 
Đơn vị công tác: .. vLltfc ịỷ . L Á ù íị. Ề ị\. .C Â ĩẤ ^ .ứ ư .  /YũM .-Bỉhể-
Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm  định:.... ỈÀ Ịị.V itôyi..........................................
Tên khoa đề nghị thẩm  định: X ây dựng Đảng

N gành đào tạo: Xây dựng Đảng và chính quyền N hà nước

M ã số: 7310202

PHIỆtl tfiẨMHÈỈị%TII CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình độ â ệ ẩ ịì^ Ị iạ ^ ^ ìì Xay dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Vừ T ChUyen^ành Công tác tổ chức

TT N ội dung thẩm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo X

2 M ục tiêu  của chương trình đào 
tạo (m ục tiêu chung, m ục tiêu 
cụ thể đảm  bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

Ấ
3 Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

X

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

X

5 N ội dung chương trình đáp ứng 
m ục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm  bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất n ư ớ c ...

X

Y kiến nhân xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

9

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:



đồng thẩm định:.. . \ Ị nrJẰ......

,Ị0 ắ Ế V ^ Ề ặ ặ (l ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
* íf"Lffư? Ịih Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

ên ngành Công tác tổ chứctuyêntruyể^  

Họ và têĩH hằ"‘ ^

Trình độ đào tạo: 

Ngành đào tạo:ìNgann aao tạo: ., ..... . . . . . . . .  ...................
Đon vị công tá c : .........  t fạ c .. SẢỈỀ, . .. ...........................

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:............ .......................................

Tên khoa đề nghị thẩm định: Xây dựng Đảng

Ngành đào tạo: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 

M ã số: 7310202

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo *

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

| 4 < r ^ p K

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần ...)

ừ k
N

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

\£ T

w ư tt -kí£>

¥

*

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nư ớc...



Ý kiến nhận xét khác:

Kết luận:
1̂ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:



Họ Hội đồng thẩm định:. .. N a * .............

Trình độ đào tạo: .............. ...........................................................................................

Ngành đào tạo: . . . .  .............G&.Vcf.. 4>ỉ'... Ẳ ứ t ......................................................

Đơn vị công t á c : .............. r f ^ . .  U /ệ ị..Ạ a ^ ...C ắ ...ịỵ ĩ: .ĩọ ự .Ô ... (̂ '^JSjị'....
Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm đ ịnh :........C ổu. rấ'cf... . â ^ Y . .........
Tên khoa đề nghị thẩm định: Xây dựng Đảng

Ngành đào tạo: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Mã số: 7310202

^ F H IE t# e Ẩ M  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
T^tv^PỜ^|iọ<p^gành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

'huyên ngành Công tác tổ chức

TT Nội dung thâm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo X

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm  bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

hữty ,  ÍÂẰ <&' /*

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đổi, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần ...)

(jì £>ứ.ị
X

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

o  Cđỉi *

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triên kinh tê - 
xã hội đất n ư ớ c ...

( j  Ị>đ$ i / y X

r r

Y kiên nhận xét khác:



M

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cân chỉnh sửa, bô sung 

p- Thông qua chưong trình đào tạo, yêu câu phải chỉnh sửa, bô sung nhũng 

nội dung cụ thê sau:

.............................................. Ậs& u. .. ỊẠ&&.... ¿ c .e ./..................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HỌÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN —  ---------- :---------- :----------
Số: 4064/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

CătTcĩT"Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày^UÍG^O 16 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

/  Căn cứ Quy định v ề  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Quan hệ quốc 
tế,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế gồm các ông (bà) có tên sau 

đây:
1. PGS, TS. Phạm  M inh Son, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Phạm  Văn Linh, Hội đồng Lý luận Trung ương : Phản biện 1
3. TS. Lưu Thúy Hồng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Phản biện 2
4. PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi, Hội Nhà báo Việt Nam : Uy viên
5. TS. N guyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Quan hệ quốc tế (bao gồm chương trình Quan 
hệ chính trị và Truyền thông quốc tế, chương trình Thông tin đối ngoại) 
theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM Đ Ó O * /



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc 8 hOO ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp A, tầng 2, tòa 
Al, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo 
trình độ đại học ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, cụ 
thể như sau:

1. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Phạm Văn Linh, Hội đồng lý luận Trung ương : Phản biện 1

3. TS. Lưu Thúy Hồng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Phản biện 2

4. PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi, Hội Nhà báo Việt Nam: ủ y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 

II. Nội dung thẩm định:

1. Khoa Quan hệ quốc tế báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung 
chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quan hệ quốc tế

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:

PGS, TS. Phạm Văn Linh, phản biện 1 nhận xét chương trình, điểm mạnh cũng như hạn 
chế của chương trình và đề xuất các giải pháp.Chương trình được xây dựng trên cơ sở 
pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo tính khoa học, khả thi, có chuẩn đầu ra được xác 
định, cấu trúc hợp lý, nội dung tương đối phù họp với yêu cầu đào tạo và nhu cầu của xã 
hội. Đe xuất thống nhất cách trình bày, diễn đạt; diễn đạt lại CĐR và nội dung môn học; 
đổi môn Đường lối cách mạng thành Lịch sử Đảng, bổ sung nội dung về cách mạng công 
nghiệp 4.0

TS. Lưu Thúy Hồng, Phản biện 2 nhận xét: Chương trình có mục tiêu, CĐR đảm bảo tính 
khả thi; có cấu trúc hợp lý, nội dung rõ ràng, thời lượng phù họp.

PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, , ủy viên nhận xét chương trình có căn cứ, mục tiêu đáp ứng 
nhu cầu đào tạo, đảm bảo tính khoa học, khả thi; cấu trúc cân đối, họp lý giữa các khối kiến



thức; thời lượng phù hợp và nội dung đảm bảo đáp ứng các mục tiêu đề ra. Đề xuất viết lại 
mục tiêu đào tạo, đặt tên lại một số môn cho phù họp với xu thế phát triển của xã hội; viết lại 
mô tả môn học, chỉnh sửa lỗi kỹ thuật.

TS. Nguyễn Thị Hương, HVBCTT, thư ký nhận xét chương trình cần bổ sung, điều chỉnh 
Chuẩn đầu ra mang tính cụ thể, rõ ràng hơn và đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và 
nhà tuyển dụng. Điều chỉnh ma trận kỹ năng để thể hiện sự đối ứng giữa học phần và CĐR 
rõ hơn.

PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ tịch Hội đồng nhận xét 
về mục tiêu, CĐR, cấu trúc, nội dung chương trình. Đề nghị bổ sung căn cứ xây dựng 
chương trình, viết lại mục tiêu, chuẩn đầu ra và tóm tắt nội dung học phần sao cho logic 
khoa học và hệ thống hơn.

3. Khoa Báo chí trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Ket quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra:

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về:

- Phiếu họp lệ: 5

- Phiếu không họp lệ: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: 1 lh ngày 04 tháng 10 
năm 2018.

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG PGS. TS. PHẠM MINH SƠN

(/Ậứp t u c
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THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
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TT Nội duna thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Khône 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chươne 
trình đào tạo

V

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

yy

3 Cẩu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

u

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

V/

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

v /

Y kiên nhận xét khác:

........... <TÍ.......

T>......PS.y£tí^p.....%^..0i lĴ ......■#?.««. .... ỈCtA*... ......................

A r r .......rêò....'ù£L ....^^fr> ...r^xL /^ ..^ .....têÁ P ...> f^ỵ..Y ỉị/ị..^ .^^~/'



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
S^Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhữnơ 
nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Ký, ghi rõ họ tên)
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TT Nội dung thâm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

K hông 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

?
2 M ục tiêu của chương trình đào 

tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả  rõ chuẩn đầu ra)

obu '

An cưu / ■

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

rCđii pOẢA* V

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

ĨẬÒ Ẩ M ẹ

V

5 N ội dung chương trình đáp ứng 
m ục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất n ư ớ c ...

í M  ấ J> ỳẠ

ị ỉ ỳ  nc? 

cU M ^y

v /

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
0  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau:

L u ử  ữ u ý
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TT Nội dung thẩm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo Ỹ

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả  rõ chuẩn đầu ra) r

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

Y
4 Sự phù hợp về thời lượng của 

chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

Y
5 Nội dung chương trình đáp ứng 

m ục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất n ư ớ c ...

7
Ý kiến nhận xét khác:
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Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những

............ứ u v . .„ ......

.............H !jr j.'jíĩiy ..r ...............................................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)



/  ■
ĐỊNH CHƯONG TRÌNH ĐÀO TẠO

T ( đ ạ Ĩ Ị Ị » ạ c \ f l ^ à n h  . . . .QllÂVl...¡ví..Q-UắQ../kr.............................. .
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g à^^ a ã H ^ ^ . .............Qìịp... ckụ...........................................................

Ngành đào tạ o : ...........Í$kfl6k!17............................  Mã số: ..Ĩ.ỈA .Q .ỈrP .f=‘

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

2 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

y

oỏ Cẩu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

v / ệ
V.

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tể - 
xã hội đất nước...

v /

Ịlù ự .... .¿ằủỉ......i& x .. ̂  .CAú Ư.Lổk... [ai.... 'ùẴd. .

Òx$...ẤtÚ..„................ '.................J iù ỵ.... híC

X ÍA ..



Ket luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 
ũ/Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 
nội dung cụ thể sau:

Ị L ừ ạ . . .k a ......

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

1
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TT N ội dung thấm định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

K ết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

r ì

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

/

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

/

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
m ục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm  bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nư ớc...

ỵ

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

d  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Phạm Minh Sơn



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lậ p -T ự  do-H ạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN
Số: 4065/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng thấm định chưong trình khung đào tao 

đại học theo hệ thống tín chí ngành Báo chí

GIÁM  ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/201 1 cua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình dộ cùa giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định Vê khôi lượng kiến thức tối thiếu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mồi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; í

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ. trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục. dào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Báo chí, Trưởng 
khoa Phát thanh - Truyền hình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hộỉ đồng thấm định chương trình khung đào tạo đại học theo 
hệ thống tín chỉ ngành Báo chí gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch Hội đồng
2. PGS, TS, Đặng Thị Thu Hương, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn:

Phản biện 1
3. TS. Nguyễn Tuấn Phong, Ban Đối ngoại Trung ương : Phản biện 2
4. TS. Lê Hải, Tạp chí Cộng sản : Uy viên
5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Báo chí (gồm các chương trình Báo in, Ảnh 
báo chí, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Quay phim truyền hình, Báo 
mạng điện tử) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đon vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

N o i n h ậ m  KT. GIÁM  Đ Ố C ™ /
- Ban Giám đốc Học viện; ' ' ' ^

-  Như điểu 3;
- Lưu: VT. ĐT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc 9 h30 ngày 06 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp A, tầng 2, tòa 
A l, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo 
trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo Truyền hình của Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền đã họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch Hội đồng

2. PGS, TS. Đặng Thị Thu Hương, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn: Phản biện 1

3. TS. Nguyễn Tuấn Phong, Ban Đối ngoại Trung ương : Phản biện 2

4. TS. Lê Hải, Tạp chí Cộng sản : ủ y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ 

II. Nội dung thẩm định:

1. Khoa Báo chí báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình 
đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí.

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:

PGS, TS. Đặng Thị Thu Hương, phản biện 1 nhận xét chương trình, điểm mạnh cũng 
như hạn chế của chương trình và đề xuất các giải pháp.Chương trình được xây dựng trên 
cơ sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo tính kho học, khả thi, có chuẩn đầu ra được 
xác định, cấu trúc hợp lý, nội dung tương đối phù họp với yêu cầu đào tạo và nhu cầu 
của xã hội. Đề xuất bổ sung căn cứ xây dựng chương trình, cách viết mục tiêu, CĐR, bổ 
sung một số nội dung giảng dạy, xem xét lại một số học phần nhằm đảm bảo tính logic, 
bổ sung thông tin về kế hoạch đào tạo dự kiến.

TS. Nguyễn Tuấn Phong, Phản biện 2 nhận xét: Chương trình có mục tiêu, CĐR đảm bảo 
tính khả thi; có cấu trúc họp lý, nội dung rõ ràng, thời lượng phù họp. Điều chỉnh, bổ 
sung một số nội dung, văn phong, hình thức trình bày.

TS. Lê Hải, ủy viên nhận xét chương trình có căn cứ, mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo, 
đảm bảo tính khoa học, khả thi; cấu trúc cân đối, họp lý giữa các khối kiến thức; thời lượng 
phù hợp và nội dung đảm bảo đáp ứng các mục tiêu đề ra. Đề xuất bổ sung căn cứ xây dựng,



gia tăng thời lượng thực hành, bổ sung môn tác nghiệp báo chí đa phương tiện và makét tác 
phẩm báo chí.

TS. Nguyễn Thị Hương, HVBCTT, thư ký nhận xét chương trình cần bổ sung, điều chỉnh 
Chuẩn đầu ra mang tính cụ thể, rõ ràng hơn và đầy đủ hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và 
nhà tuyển dụng. Điều chỉnh ma trận kỹ năng để thể hiện sự đối ứng giữa học phần và CĐR 
rõ hơn.

PGS. TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ tịch Hội đồng nhận xét về 
mục tiêu, CĐR, cấu trúc, nội dung chương trình. Đề nghị bổ sung căn cứ xây dựng chương 
trình, viết lại mục tiêu, chuẩn đầu ra và tóm tắt nội dung học phần sao cho logic, khoa học và 
hệ thống hơn.

3. Khoa Báo chí trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra:

- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về:

- Phiếu họp lệ: 5

- Phiếu không họp lệ: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 0

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: 1 lhOO ngày 06 tháng 10 
năm 2018.

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG PGS. TS. LƯU VĂN AN

Xao' d i ứ n  < w
•tíe

PGS.TS jUai/ %ức J\ígọc



TT N ội dung thẩm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo X

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

X

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phân trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

K

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

K

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất n ư ớ c ...

K

Ý kiến nhân xét khác:



Kết luân:
^  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



ịM  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ih: Báo chí
fội đồng thẩm định: PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương 

5.TS.
10 chí truyền thông 

Đơn vị công tác: Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:...... ttio /ỉ..Ấ ỉ/A )..<1.........................
Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :.......... .Qy....7... .'.ĩÍUỷ.é/<ì..kụĩỉ?........
Ngành đào tạo: Báo chí Mã số:

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành 
viên Hội đồng

Kết uận

Đáp ứng 
yêu cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đế xây dựng chương trình 
đào tạo

Cần bổ sung, ghi rõ 
các văn bàn pháp lý 
cũng như tên cụ thể 
chươn trình đào tạo 
trong nước và quốc tế 
để xây dựng chưong 
trình đào tạo

Cần bổ 
sung để 
đáp ứng 
yêu cầu

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo 
(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể 
đảm bảo tính khoa học, khả thi, mô 
tả rõ chuẩn đầu ra)

Cẩn bố sung, điều 
chỉnh lại cách viết 
Mục tiêu chung, mục 
tiêu cụ thể và chuẩn 
đầu ra cho đáp ứng 
tính khoa học, khả thi.

Cần bổ 
sung để 
đáp ứng 
yêu cầu

3 Cấu trúc chương trình đào tạo (sự 
cần thiết, vai trò của các học phần 
trong thực hiện mục tiêu đào tạo của 
chương trình, sự cân đối, hợp lý của 
các khối kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần...)

Cấu trúc cơ bản cân 
đối, hợp lý giữa các 
khối kiến thức, cũng 
như trình tự sắp xếp 
các học phần

Cơ bản 
đáp ứng 
yêu cầu

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học phần 
trong chương trình với mục tiêu, thời 
gian và hình thức đào tạo

Thời lượng chương 
trình gồm 130 tín chi, 
trong đó, khối KKT 
giáo dục đại cương 46 
TC (35%), KKT cơ sở 
ngành: 18 TC (14%), 
KT ngành: 26 TC 
(20%), KT chuyên 
ngành: 11,5%

Cơ bàn 
đáp ứng 
yêu cầu

5 Nội dung chương trình đáp ứng mục 
tiêu, phù họp trình độ đào tạo, đảm 
bảo tính hiện đại, hệ thống, tính hội 
nhập và phù họp với yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước...

Nội dung chương trình 
đáp ứng mục tiêu, phù 
hợp trình độ đào tạo, 
đảm bảo tính hiện đại, 
hệ thống, tính hội nhập 
và phù họp với yêu 
cầu phát triển kinh tế -

Cơ bản 
đáp ứng 
yêu cầu



xã hội đất nước
Ý kiến nhận xét khác:

- Chương trình Báo chí truyền hình được xây dựng có nhiều điểm mới, 

sáng tạo. Các học phần bao quát những vấn đề cốt lõi của ngành, các khối 

kiến thức được thiết kế logic, họp lý, trang bị cho sinh viên kiến thức cơ 

bản nền tảng về khối lĩnh vực giáo dục đại cương (Triết học Mác Lênin, 

Kinh tế chính trị Mac Lênin,..), khối kiến thức khoa học xã hội và nhân 

văn, khối kiến thức về nhóm ngành báo chí truyền thông, và khối kiến 

thức về ngành Báo truyền hình.

- Khối kiến thức về báo chí truyền thông được tiếp cận từ kiến thức nền 

tảng về hệ thống truyền thông đại chúng (có các học phần về Lý thuyêt 

truyền thông, Pháp luật và Đạo đức báo chí truyền thông, Cơ sở quan hệ 

công chúng và quảng cáo, Cơ sở truyền thông quốc tế), kiến thức nền 

tảng về ngành (Cơ sở lý luận báo chí, Ngôn ngữ báo chí, Lao động nhà 

báo, và khối học phần về Tác phẩm đối với từng loại hình) Khối kiến 

thức bổ trợ theo từng mảng lĩnh vực mà báo chí phản ánh sẽ giúp sinh 

viên vừa nắm được kiến thức chuyên ngành, vừa có khả năng phát triển 

chuyên môn trở thành nhà báo theo từng lĩnh vực.

Một số trao đổi, góp ý:

1. về  Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra:

Hiện nay, chương trình đào tạo Báo truyền hình mới đề cập đến việc đào tạo 

cử nhân ngành Báo chí có khà năng thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ của nhà báo tại 

các tòa soạn báo, tạp chí, hãng tin, đài PT, TH, báo mạng điện tử....

Cần bổ sung thêm Mục tiêu chung của chương trình đào tạo về kiến thức, về 

bản lĩnh chính ừị, về đạo đức... của cử nhân ngành Báo chí, để bao quát được 

những nội dung chính và phù họp với những nội dung đã được Ban soạn thảo đề 

cập ở Mục tiêu cụ thể.

Nên nhóm gọn các chuẩn đầu ra theo các khối lĩnh vực mà người học sẽ học 

trong chương trình (khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành), và viết theo Bộ tiêu chí 

thang phân loại Bloom để đo lường chuẩn đầu ra (6 cấp độ, sắp xếp theo mức độ 

tăng dần gồm Biết, Hiểu, ứng dụng, Phân tích, Tổng họp, Đánh giá). Nhưng đồng 

thời cần cụ thể hóa, xây dựng chuẩn đầu ra chi tiết hơn.

Cần điều chỉnh chuẩn đầu ra và thiết kế lại ma trận chuẩn đầu ra.



về khung chương trình:
- Nên bổ sung nội dung giảng dạy trong học phần về ”Báo chí - truyền 

thông với các vấn đề toàn cầu”
- Nên ghi rõ khối học phần nào, tỷ lệ tự chọn ntn trong từng khối học phần 

Nên cân nhắc tên gọi của học phần ”TỔ chức sản xuất chương trình 
truyền hình’ và ”Các chương trình văn hóa giải trí truyền hình” để đảm 
bảo tính logic trong các học phần của chương trình.

- Xây dựng khối kiến thức tự chọn gấp 2-3 lần số lượng tín chỉ cần chọn, 
về đội ngũ cán bộ:

- Cần bổ sung thêm danh sách cán bộ tham gia đảm nhiệm giảng dạy trong 
chương trình để HD có căn cứ đánh giá tính khả thi của chương trình đào 
tạo.

Cần bổ sung về học liệu để đảm bảo cơ sở dữ liệu cần thiết cho sinh viên được học 
tập hiệu quả.
Cần giới thiệu về khung chương trình nước ngoài mà đơn vị đã tham khảo, vận 
dụng.
Cần bổ sung thông tin về kế hoạch đào tạo dự kiến, về các điều kiện đảm bảo thực 
hiện chương trình, kế hoạch điều chỉnh chương trình.

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 
□X Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những nội 
dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương



ịM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
........................................

Lội đồng thẩm định:. . . . Ị? ừ p W W ..7 Ằ . J d w 5 .̂ Ỹ ............
Trình ...... ./J ỹ ......................... \ . Ấ . ..................... ;................
Ngành đào tạ o : ................. Q iấ£>.. d u L ................................................................
Đơn vị công tá c : ...............i ^ y Ẵ C T .T ...................................................................
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:......^ . T h ứ . Ấ ũ ..................................
Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h :......... % Q ọ . ... ể t ' . - . . . Ì k í - ề t o Ị i J ữ .........
Ngành đào tạ o : ...................... Ẳ ĩ R . . ( ỉ l i . ~ . . . ỉ  Mã số:

TT N ội dung thẩm  định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

K ết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

%>ĩĩ2u.y J v X

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, m ục tiêu 
cụ thể đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ứ b ỉll Á  cẨo

Cư y & y

v <

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất n ư ớ c ...

----------------- ĩ—------------------------- ---------------------------------------------------------------

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

ìỵ  Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:
rr. .....................................................................

..................._ ......tỉt.................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý d(
•t

D cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Ký, ghi rõ họ tên)

A 4 ^  ư a ộ



ẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
nh.................................................................
Hội đồng thẩm định:................. L .u ủ - .. v.cX*1 . .

................R c & . ú ..................................................
y

Ngành1ìãõ=ĩ ẵ o : ...................C2JfaOỈ^.Ìyỉ..h<5<̂-...........................................
Đơn vị công t á c : ...................... y ìẨ r ... í?>.CrX7............................................
Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm  đ ịnh :...........C rỉỉd. íliTrA.. h-On. Aợr.ọ.
Tên khoa đề ng1 ‘ ^ ~ 4-1 ^
N gành đào tạo:

Tên khoa đề nghị thẩm  đ ịn h : ........(ỉ?.oS. . .GẮT.

ũ ỉ . Ỉ ầ ỉ . . ..................................  M ã số: . .S & d ũ Í P .d

TT Nội dung thẩm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

K hông 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chưcmg 
trình đào tạo /

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

/

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

/

5 N ội dung chương trình đáp ứng 
m ục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất n ư ớ c ...

/

Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

B' Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Lưu Văn An



Đơn vị công tác: . •UPPH'S.V i X  T Ạ  V V A i ^ i  ..... .......................................................... y  .  •  u v v » .  •  •  •  r . - T  .%  .........................

Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm  đ ịn h :... ... .. .d y . . .(/.O/A

Tên khoa đề nghị thẩm  đ ịn h : ......... %ữâ. jjh ..........................
N gành đào tạo: . . .  ịữ n .Â Í .../L ịỡ i .ĩ( M ã số : . f ..L . Ẵ  L ọ . d p .d

TT Nội dung thẩm định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

K ết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo X

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (m ục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm  bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

/

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

X
5 Nội dung chương trình đáp ứng 

mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nư ớ c ...
Ý kiến nhận xét khác:



ĩ

Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

□ K hông thông qua chương trình đào tạo với lý d<3 cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN -   ----------1---------- :
Số: 4066/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đai chúng------------

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cẩu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đại chúng gồm các ông (bà) có tên 
sau đây:

1. PG S, TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch Hội đồng
2. PGS, TS. Đinh Văn Hường, Đại học Quốc gia Hà Nội : Phản biện 1
3. TS. Nguyễn Tri Thức, Tạp chí Cộng sản : Phản biện 2
4. PG S, TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : ủ y  viên
5. T S . Nguyễn Th ị Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đại chúng (gồm chương trình 
Sản phẩm  truyền thông đại chúng và chương trình Truyền thông đại chúng 
ứng dụng) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

PGS, TS. Trương Ngọc Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 03 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp A, tầng 2, tòa 
Al, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định định Chưong trình đào tạo 
trình độ đại học ngành Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông đại chúng 
ứng dụng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1. PGS. TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truvền: Chủ tịch Hội đồng

2. PGS, TS. Đinh Văn Hường, Đại học Quốc gia Hà Nội : Phản biện 1

3. TS. Nguyễn Tri Thức, Tạp chí Cộng sản : Phản biện 2

4. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: : ủy  viên

5. TS. Nguyễn Thị Hưcmg, Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Thư ký HĐ 

II. Nội dung thẩm định:

1. Khoa Báo chí báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình 
đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông đại 
chúng ứng dụng

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo:

PGS, TS. Đinh Văn Hường, phản biện 1 nhận xét chương trình, điểm mạnh cũng như 
hạn chế của chương trình và đề xuất các giải pháp.Chương trình được xây dựng trên cơ 
sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo tính khoa học, khả thi, có chuẩn đầu ra được xác 
định, cấu trúc hợp lý, nội dung tương đối phù hợp với yêu cầu đào tạo và nhu cầu của xã 
hội. Đe xuất bổ sung căn cứ thực tiễn cho xây dựng chương trình, gia tăng tính ứng dụng 
thực tiễn, thực tế, bài tập cho các học phần, chỉnh sửa hình thức, văn phong.

TS. Nguyễn Tri Thức, Tạp chí Cộng sản, Phản biện 2 nhận xét chương trình, điểm mạnh 
cũng như hạn chế của chương trình và đề xuất các giải pháp: Chương trình có mục tiêu, 
CĐR đảm bảo tính khả thi; có cấu trúc họp lý, nội dung rõ ràng, thời lượng phù họp. Đe 
xuất bổ sung căn cứ xây dựng chương trình, tăng thời lượng tự học, thực hành, thực tậ; 
tăng cường tiếng Anh chuyên ngành và CNTT.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ủy viên nhận xét chương 
trình có căn cứ, mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo, đảm bảo tính khoa học, khả thi; cấu trúc



cân đối, hợp lý giữa các khối kiến thức; thời lượng phù họp và nội dung đảm bảo đáp ứng 
các mục tiêu đề ra. Đề xuất xem xét tên môn số 48 “Thiết kế web” có thể đổi thành “quản trị 
web”, đổi môn 64 sang học phần thay thế tốt nghiệp.

TS. Nguyễn Thị Hưong, HVBCTT, thư ký nhận xét chưcmg trình cần bổ sung, điều chỉnh 
Chuẩn đầu ra mang tính cụ thể, rõ ràng hon và đầy đủ hon, đáp úng nhu cầu của xã hội và 
nhà tuyển dụng. Điều chỉnh ma trận kỹ năng để thể hiện sự đối úng giữa học phần và CĐR 
rõ hon.

PGS. TS. Lưu Văn An, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ tịch Hội đồng nhận xét về 
mục tiêu, CĐR, cấu trúc, nội dung chuông trình. Đe nghị bổ sung căn cứ xây dụng chuông 
trình, viết lại mục tiêu, chuẩn đầu ra và tóm tắt nội dung học phần sao cho logic, khoa học và 
hệ thống hon.

3. Khoa Báo chí trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chuông trinh phát ra:

- Số phiếu đánh giá Chuông trình thu về:

- Phiếu hợp lệ: 5

- Phiếu không họp lệ: 5

- Số phiếu đánh giá Chuông trình đạt yêu cầu: 5

- Số phiếu đánh giá Chuông trình không đạt yêu cầu: 0

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi: 15h00 ngày 03 tháng 10 
năm 2018.

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG PGS. TS. LƯU VĂN AN
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ễtìYữiẩnh^^iểể^Hội đồng thẩm đ ịnh :... . ¡¿k. w .. fât<*Xíí^r.
T r ìn h ^ ^ 0 Q 4 ạ ^ ^ ^ « . ềlS.á.Ư X-.. .£./!£{. :.Z Ỉ...J ..........................................
Ngành đào tạo: .. . . . .  £ j J . .  .c& :r..ĩh * p £>.. .& x p . ..........................................
Đơn vị công tác: ....Ì fti* ..Á .Ư & ..tỊ.*<&..(0 *c,.../CfC'.OrrfS':......................
Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm  định:. ........ , ...................................

Tên khoa đề nghị thẩm  định: ... ......Ị^ỊụựXr. .................

Ngành đào t ạ o : ........ 1'SìsUị̂  . .c ficỳ .. M ã số: . . 2ầlJỒdP.5.

TT Nội dung thẩm định

Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo__________________

N hận xét của 
thành viên Hội 

đồng

Kêt luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1

y
t* 1 c u  ỵ + •

M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuân đầu ra)
Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần .■ ■)_______

ỊcÁSK
y \m TỂ^néL

■<ý
r Ỷ '

Sự phù họp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đảo tạo_______________________
Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nư ớc...

(Ú I
•'¿U y ( ( V c / " i~~

9
1 ^ ' Ạ ị .

UĩẢ* ỵ / c  Ú T

Cều» XWcfcn'
Ý kiến nhận xét khác:



Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau:

. . . r r . . . f * z . .  .£r#yk........ ..TsL#. í^r

.h. ys.è^... .Or^yịí.th^ữ... í  fc£y?.. .........

.....rr?.... c ầ f .  ì. /vC . &r*2 ... & .Ẳ . Á ¿ 7?. S ÍaCìL.
□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ the sau:

V ■
; -

ẺN-Ả?/  VJ

Thành viên Hội đồng thẩm định

{Kỷ, ghi rõ họ tên)
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V * ip ih  ếộ đặ| học, ngành: Truyền thông đại chúng
" “ ^ỊB nteyiềnH ôi đồng thẩm  định: Nguyễn Tri Thức

sỉ

đào chí

Đơn vị công tác: Tạp chí Cộng sản

Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm  định: Phản biện 2

Tên khoa đề nghị thẩm đ ịn h : ........ ..........................................................................

Ngành đào tạo: Truyền thông đại chúng M ã số: ..H.ỈẦŨI.

TT N ội dung thẩm  định N hận xét của thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng 
chương trình đào tạo

Khái quát, toàn cảnh, phù 
hợp. Tuy nhiên, cần cụ thể 
hơn m ột số chương trình đào 
tạo tham  khảo trong và ngoài 
nước, m ột số văn bản pháp lý 
có liên quan trực t iế p ...

X

2 M ục tiêu của 
chương trình đào tạo 
(m ục tiêu chung, 
m ục tiêu cụ thể đảm 
bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ 
chuẩn đầu ra)

M ục tiêu của chương trình 
đào tạo (mục tiêu chung và 
mục tiêu cụ thể) bảo đảm 
tính khoa học, khả thi, mô tả 
rõ chuấn đầu ra đối với cử 
nhân ngành truyền thông đại 
chúng. Sinh viên được đào 
tạo các khối kiến thức giáo 
dục đại cương, giáo dục 
chuyên nghiệp, những kỹ 
năng cơ bản, quan trọng, cần 
thiết, phù họp để có thể đáp 
ứng được các vị trí làm việc 
sau khi tố t nghiệp như đã mô 
tả.

X

3

Ị

Cấu trúc chương 
trình đào tạo (sự cần 
thiết, vai trò của các 
học phần trong thực 
hiện m ục tiêu đào 
tạo của chương 
trình, sự cân đối, 
hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc 
sắp xếp trình tự  các

Cấu trúc chương trình đào 
tạo họp lý. Nội dung chương 
trình đào tạo với các phần rõ 
ràng, quan trọng, cần thiết để 
trang bị cho sinh viên những 
kiến thức giáo dục đại cương 
(46 tín  chỉ); kiến thức giáo 
dục chuyên nghiệp (84 tín 
chỉ) gồm  kiến thức cơ sở 
ngành, kiến thức ngành, kiến

X



học p h ần ...) thức bổ trợ, kiến thức chuyên 
ngành, thực tế, thực tập và 
sản phẩm tốt nghiệp cũng 
như các môn tự  chọn ... đê 
khi tốt nghiệp sinh viên có 
thể đáp ứng được yêu cầu 
của nhà tuyển dụng trong 
ngành công nghiệp truyền 
thông...
Tuy nhiên, phần nội dung tự 
chọn ở phần kiến thức cơ sở 
ngành và kiến thức ngành có 
thế m ở rộng, tăng thêm khối 
lượng kiến thức nhất định về 
báo chí chuyên biệt, báo chí 
dữ liệu lớn, cũng như xu thế 
của báo chí hiện đại trên thế 
g iớ i... vì truyền thông 
chuyên biệt, truyền thông dữ 
liệu lớn có xu hướng phát 
triển trong thời gian tớ i...

4 Sự phù hợp về thời 
lượng của chương 
trình, của từng học 
phần trong chương 
trình với mục tiêu, 
thời gian và hình 
thức đào tạo

Thời lượng của chương trình 
là phù họp. Khối kiên thức 
về giáo dục đại cương và 
khối kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp được phân bổ 
họp lý, khoa học, cả về khối 
lượng kiến thức lý thuyết, 
thực hành cũng như tự học. 
Tuy nhiên, khối lượng kiến 
thức cơ sở ngành và kiến 
thức ngành có thể có sự 
trùng lặp nhất định; nếu có 
thể, tăng cường thêm thời 
gian tự  học, thực hành, thực 
tập; tăng cường sự phối kết 
hợp với các doanh nghiệp 
truyền thông để sinh viên có 
thể hành nghề ngay từ khi 
ngồi trên ghế nhà trường, 
thậm chí ký kết hợp tác bảo 
đảm đầu ra đáp ứng yêu cầu 
của các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực đào tạo.

X



5 Nội dung chương Nội dung chương trình đáp
trình đáp ứng mục ứng mục tiêu, phù họp trình
tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, bảo đảm tính
độ đào tạo, đảm bảo hiện đại, hệ thống, tính hội
tính hiện đại, hệ nhập và phù họp với yêu cầu
thống, tính hội nhập phát triển kinh tế -xã hội của
và phù họp với yêu đất nư ớc... Trong quá trình
cầu phát triển kinh đào tạo, nếu tăng cường
tế - xã hội đất thêm khối lượng kiến thức về
nư ớ c ... tiếng Anh chuyên ngành,

công nghệ thông tin thì sẽ
cần thiết, phù họp, giúp sinh
viên có khả năng thích với
thời đại hội nhập sâu rộng

—~7~ 7-----T—:---------—--- hiện nay ...
Ý kiến nhận xét khác:

Cdtyị...PfoSì:)r.ClÁ..Ẳ kỉ.. . .Jầĩkfj.ỹ....Ậ^vẾ'... {'Ể+i. .ỵ. . .fekf.. ỉẲọ.ỉỳ&ỉíí<ữ^.J$V^j .

Kết luân:
È^Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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N gành đào tạo

; ngm tnam  c ụ n n :...... JM/Vi

;ạo: . . ề ^ L . jL j. M ã số: . . .Ì 3 2 & ỉ£ fc

ỵ

TT Nội dung thẩm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo - p fu X

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (m ục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

ỵ,

J^tn/ }Xí!aA T^h'
V

f/ể
1°

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trĩnh tự  các học p h ần ...)

~ C f o f r r ,A Ẵ r
0 ! c } A

ŨYVJ\.

- % ữ fụ Á t^ lu ị i

X

fx

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

k

5 N ội dung chương trình đáp ứng 
m ục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm  bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

" <&u Aị ỈAỔ

Ý kiến nhận xét khác:

ữ . . . %ầ±..]Ui£....Ẵâl.úầ*..yMJ>*....$...AẮA.yẤữỉ.ị&'$?Ịữ..l
.h,'..ế£...... ..................................................................



Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau: . r  ; . n  /
........................

9

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

r
' Ị  / k w  S k í ^ e



Trì
HẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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Trách nhiệm  trong H ội đồng thẩm  đ ịnh :........^ h i /Ấ t
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N gành đào t ạ o : ........... lCí.^ẵ0...tfioPtf.......................  M ã số: . JÂ Z /? 2 QÍ,

TT Nội dung thâm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết uận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo

% /

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thế đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả  rõ chuấn đầu ra)

CẤiiỊỹ / ì iả  ũẶp 

Cu -ỊẲl ' & L /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

x /

Ị

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất n ư ớ c ...

N

£IỊj

é



' v;

r M % •

Kết luân:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

EÍThông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định
(Kỷ, ghi rô họ tên)



/ặ ịầm ỈT Ệ A M  ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình ơ&đ#?fiòtí,Ệrrgầ3ạh.....StUM&ữ... ...ctau..cẲw<

□  BẢO c KÍ VÀ I 2 d '  I „ *
Họ M jpê^ ịệ |ịậ^ ;^ỹ^M ội đồng thấm  định:.............. ílủ~....

ý  T~Q
n i đồng thẩm  định:............. Lcủ-... \J.CM. Aky_.

Trình\ffi;ẩ4p t ạ q :^ ^ f .  .^ÍT.Ẵ.. .TTS.,

- ^  z z . k . kN gành đào

N gành đào t ạ o : ..............................................................  M ã số:

TT Nội dung thấm  định
N hận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo v/

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, m ục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

/

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

/

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
m ục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

y

5 N ội dung chương trình đáp ứng 
m ục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

/

Ý kiến nhận xét khác:



• A'.. .

Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

\Ẩ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thế sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Lưu Văn An



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒ CHÍ MINH Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VẢ TUYỂN TRUYỀN —------------ ----------- -----------
Số: 4069/QĐ-HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc thành lập Hội đồng thấm định chương trình khung đào tạo 

đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý nhà nưóc

GIÁM ĐỐC HQC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyến 
sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm 
theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuấn đánh giá chất lượna chương trinh dào tạo các 
trình độ của giáo dục đại học, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 
16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

Xét đề nghị của Trường ban Quản lý Đào tạo và Trưởng khoa Nhà nước - 
Pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình khung đào tạo đại học theo 

hệ thống tín  chỉ ngành Quản lý nhà nước gồm các ông (bà) có tên sau 

đây:
1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ
2. PGS, TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính quốc gia : Phản biện 1
3. PGS, TS. Đỗ Thị Phượng, Đại học Luật Hà Nội : Phản biện 2
4. PGS, TS. N guyễn Thắng Lợi, Học viện CTQG Hồ Chí Minh : ủ y  viên
5. TS. N guyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ



Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chương trình khung đào tạo đại học 
theo hệ thong tín chỉ ngành Quản lý nhà nước (gồm chương trình Quản lý 
hành chính nhà nước và chương trình Quản lý xã hội) theo quy định hiện 
hành.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 
tên trên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

==== o0o==— =

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG 

Đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành

chính nhà nưóc

Vào hồi 8h00 ngày 13 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp c nhà A l, 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng thẩm định chưong trình khung 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Quản lý nhà nước, 

chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước theo Quyết định số 4069/QD- 

HVBCTT-ĐH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền đã tổ chức họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng:

1. PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chủ tịch HĐ

2. PGS, TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính quốc gia : Phản biện 1

3. PGS, TS. Đồ Thị Phượng, Đại học Luật Hà Nội : Phản biện 2

4. PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi, Học viện CTQG Hồ Chí Minh : ủ y  viên

5. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thư ký HĐ

II. Nội dung cuộc họp

1. PGS, TS. Trương Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng nêu yêu cầu, mục 

đích tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, đề nghị các thành 

viên Hội đồng tập trung nhận xét về mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu 

trúc chương trình (sự cần thiết, vai trò của các học phần trong thực hiện mục 

tiêu đào tạo, sự cân đối, hợp lý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình 

tự các học phần); sự phù hợp về thời lượng chương trình đào tạ o ...

2. Các ỷ kiến nhận xét:
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c uạ* nọc» ngann I^uan ly nna nưoc,
BkO Cibhủyêta, ngành Quản lý hành chính nhà nước

Hội đồng thẩm  đ ịnh :... .y / f iu i£ o . . .(<&’.. $ u ~ u ....
TlE i I . . . . . .......  ... ................ .....

[ẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
đại học, ngành Quản lý nhà nước,

số : .... JÍLr\ .k

Ngành đào tạo: Quản lý nhà nước Mã số: 7310205

TT N ội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chưong 
trình đào tạo

Cỏ Ẵ x n  áx [j A

2 M ục tiêu của chưcmg trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

t ỉ  n a n d ;

Ậ ỉ \ i X

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

Qè /fcỊ

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

*

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...
Ý kiến nhận xét khác:



Ket luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bố sung 

Ị£Ị Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung nhũng 

nội dung cụ thể sau: /~jẠ 111C 5CÌU. rj
. bcL.ku+híL. . .CCLO... Cá ì . . .. ccuo.. .C£Lp.

..TT......Ịll .. . . .(fa .. .hỉo.. .¿Ẳus)^. .C£Ul  ./Íxịxc. .Ịm

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:



, ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ỉ[ệ/ H Ọ C T ^  đại học, ngành Quản lý nhà nưóc, 
A ĩU Y B ^ V # y Ạ à n h  Quản lý hành chính nhà nước

Họ và đồng thẩpi đ ịnh :... l'< U ù ..(ữ ìứ ../^M í
Trình độ đào t ạ o : ........ 'l ĩc t ị .O ỉ ..................................................... .

Ngành đào tạo: .. ..........U d i . t y . Á * # .  . . ......................

Đơn vị công tác: ... ...... t t ụ . . \M *.. hhỉj. . “nì... .vír. ỉ .v A .
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm đ ịn h :.. ... .(Ẩuý. iã [ạ  .. ...
Tên khoa đề nghị thẩm định: Nhà nước - Pháp luật

Ngành đào tạo: Quan lý nhà nước Mã sổ: 7310205

Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận

TT Đáp 
ứng yêu 

cầu

Không 
đáp úng 
yêu cầu

1 Căn cứ để xây dựng chương 
trình đào tạo (Ịhvịị I/

2 Mục tiêu của chưong trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

/
3 Cấu trúc chương trình đào tạo 

(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, họp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

a  \yhrn

1 ỉ /

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

p Ẩ h ị

1

V
5 Nội dung chương trinh đáp ứng 

mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nư ớc...

^  w ị J ^  ị ỳ
/

Ý kiến nhận xét khác:

OỈAậẠ .̂.. .&*£*.. ............................................................. y ................................... . .........................................................................................................................^ .....................................

rrr7....LrfÀ^....\/...t^....^< f.ỹLO ỵ.^bỳ..YìJvtỳ....lA0A .....ỈA sẨ ^.ĨvvẬ .* ...



Ket luân:
Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bô sung nhũng 

nội dung cụ thê sau:



QUÔ'i
/ / x / ------- JjÇHAM ĐINH CHƯƠNG TRINH ĐAO TAOỊÍỆ/ -(§/ H Ọ C  V;tí|Ỷrtrađộ đại học, ngành Quản lý nhà nưóc,

BÁO CH! VA □
^\'ruYcH7R>JçütW$ffln ngành Quản lý hành chính nhà nước

Hội đồng thẩm đ ịnh :........A /y .r . ~Tf\ãỉJ/... s&tHọ V 

Trình độ đào tạo: . TS.,
Ngành đào tạo: . . .  .(£U .̂Ọr&Ịj. .ITT. t t c. .Gr̂ r ..........................................

Đon vị công t á c : ......... /7Í?.C. . \ẦẴỉP. .. ¡CỶT................

Trách nhiệm  trong Hội đồng thẩm  đ ịnh :......... ỵ.ỵ>. A ...........
Tên khoa đề nghị thẩm định: N hà nước - Pháp luật 

Ngành đào tạo: Quản lý nhà nước Mã sổ: 7310205

Nội dung thâm định
Nhận xét cua 

thành viên Hội 
đông

Kết luận

TT Đáp 
ứng yêu 

cầu

Không 
dáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đô xây dựng chương 
trình đào tạo ■ N

2 M ục tiêu của chương trình đào 
tạo (m ục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

C&ưẰ cfatA rz? y

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sẳp xếp 
trình tự  các học phần ...)

C ỈA ĩ /Ỹ y

l i H Lô
X

4 Sự phù họp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

IM  T N

l Á

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
m ục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triến kinh tế - 
xã hội đất nước...

J L '  ' 

9

Ý kiến nhận xét khác:

.......7 ...........

..................................... ../C Á ằ ^ . .....C SJ/.A Z.

....................................r\.f07ị^...d^ìLể...... C ^ ...2 v T /............



ì£ £ i j í Ù . ± 1 ù ấ 2 ......

Kểt luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bô sung 

Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau: ^

........... .7-... T X . ì Ắ lca. . .................................................................................................................

.......7^...AẾă>.rẨù.<,............................................................................................

.......... .....................................................................................................................................................

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định

P \/y ĩ



;'fWỈEÌ>^ặẶM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
lề  í  H9 G đại học, ngành Quản lý nhà nước,
1°  BẦOCHIVA“ ] 1 v Y ’ 6  v  ;
\WATỉ!YẺH Ỉ̂W^Wyhgành Quản lý hành chính nhà nưóc

Họ và 

Trình độ đào tạo:

Igành Quản lý hành chính nhà nước

^nHội đồng thẩm đ ịn h : . / f é .7 J , .

Ngành đào tạo: ...........ku Ẩ X . .............................................

Đơn vị công tác: .. h u J ^ ý -. !ÍhU.<ýyfe. . .¡LịMX. .tù i..[ ìđ ì:  
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm âịnlr.... ,ÌA jể ^ ..Ắ ^ Ằ  2^.. 
Tên khoa đề nghị thẩm định: Nhà nước - Pháp luật

Ngành đào tạo: Quản lý nhà nước Mã số: 7310205

TT Nội dung thấm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kêt luận
Đáp 

ứna yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo fylị? 'ỷ ư  ¿ ụ »e

9 Mục tiêu của chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuẩn đầu ra)

<fu/  
w  -

(X

3 Câu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự các học phần ...)

¡X

4 Sự phù họp vê thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

P flũ ,h & Ỵ

K

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù họp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thông, tính hội nhập và phù họp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

ỉế lỷ  Ơ Ậ ^Ị
X

Ý kiến nhân xét khác:



/  Kết luận:
□ Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung

□ Thône qua chưoĩig trình đào tạo, yêu câu phải chỉnh sửa, bô sung những 

nội dung cụ thể sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo vói lý do cụ thê sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



ỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
học, ngành Quản lý nhà nưóc, 

h Quản lý hành chính nhà nước

ậi đông thâm định \. .Ịv  GỊíU4ịỉ/h>.. .1

X  \ c u u y e n  iy|íUin y u a n  ly  nann cninn nna nưoc

■. , ; ỷ - ' !
Họ và tên thànmvrưnTIỘi đông thâm định \. .Ịv  GỊíU4ị ỉ / h .. 1 .Li
Trình độ đào t ạ o : ...... ..............................n ............. . ................. ..........................

Ngành đào tạo : ......l>-AcS.Ặr^i. . ./h u y .. .C&ịỊ. .ýxprị.. ị/^M ..K(k.iíVu<...
Đơn vị công tác: .. t í h í . \Aj&> .. . c Tĩx. Cr... '.Ịfà .. AÁĩư,...............
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:........... t l Í Ị .. .VT^ị..............................

Tên khoa đề nghị thẩm định: Nhà nước - Pháp luật

Mã số: 7310205N gành đào tạo: Quản lý nhà nước
■

TT Nội dung thẩm định
Nhận xét của 

thành viên Hội 
đồng

Kết luận
Đáp 

ứng yêu 
cầu

Không 
đáp ứng 
yêu cầu

1 Căn cứ đê xây dựng chương 
trình đào tạo V

? Mục tiêu cua chương trình đào 
tạo (mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thê đảm bảo tính khoa học, 
khả thi, mô tả rõ chuấn đầu ra)

l /

3 Cấu trúc chương trình đào tạo 
(sự cần thiết, vai trò của các 
học phần trong thực hiện mục 
tiêu đào tạo của chương trình, 
sự cân đối, hợp lý của các khối 
kiến thức, của việc sắp xếp 
trình tự  các học p h ần ...)

| /

4 Sự phù hợp về thời lượng của 
chương trình, của từng học 
phần trong chương trình với 
mục tiêu, thời gian và hình thức 
đào tạo

v /

5 Nội dung chương trình đáp ứng 
mục tiêu, phù hợp trình độ đào 
tạo, đảm bảo tính hiện đại, hệ 
thống, tính hội nhập và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước...

/

Y kiên nhận xét khác:

........ £'ĩỂ u Ẳ ẳ q .... ..... U Ẩ  ■GỀ&.U. ...cẤe^....cÙ^.....rx*ũL+*

^Ùu,..yÁúu........lỂfai....V)ùz....(ítĩZ-...VẰ...T^L^...............................................

....... ..........................................................................................................................................................



. Kết luận:
m Đồng ý thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung 

□ Thông qua chương trình đào tạo, yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung những 

nội dung cụ thê sau:

□ Không thông qua chương trình đào tạo với lý do cụ thể sau:

Thành viên Hội đồng thẩm định



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

N H Ậ N  X É T

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT 

LƯỢNG ĐÀO TẠO VÈ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

- Người nhận xét: PGS.TS. Đỗ Thị Phượng

- Cơ quan công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

- Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: Phản biện 2

Sau khi đọc và nghiên cứu chương trình đào tạo trên, tôi có nhận xét 

như sau:

1. Mục tiêu của chưong trình đào tạo:

- Mục tiêu chung:

+ Chương trình đào tạo này có mục tiêu đáp ứng yêu cầu của nhà nước 

và xã hội về quản lý hành chính nhà nước.

+ Đào tạo được đội ngũ cán bộ có kiến thức tốt về quản lý hành chính 

nhà nước, có khả năng trực tiếp tham gia quản lý những lĩnh vực khác nhau 

của đời sống xã hội, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy quản lý hành chính 

nhà nước tại các cơ sở đào tạo; có khả năng nghiên cứu và học tập trong và 

ngoài nước ở các bậc sau đại học.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Chương trình đào tạo này đã đưa ra được các mục tiêu cụ thể đảm 

bảo để người học được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, ngành và 

chuyên ngành về quản lý hành chính nhà nước; có các kỹ năng tốt trong việc 

quản lý, tham mưu, giao tiếp hoặc nghiên cứu độc lập về quản lý hành chính 

nhà nước



+ Chương trình đảm bảo tính khoa học, có sự kết họp giữa giảng dạy lý 

thuyết và thực hành, giúp sinh viên có khả năng nắm bắt tốt kiến thức. Các 

nội dung chương trình được xây dựng dựa trên những căn cứ chưong trình 

đào tạo đã được Bộ giáo dục phê duyệt và các văn bản pháp luật liên quan.

- Qui chuẩn đầu ra:

+ về kiến thức: đáp ứng yêu cầu của môn học.

+ về kỹ năng: Có các kỹ năng tốt về quản lý hành chính nhà nước.

+ về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, 

nghiệp vụ và định hưóng tốt.

2. Cấu trúc chương trình đào tạo:

- Sự cần thiết:

Cấu trúc chương trình với các khối kiến thức giáo dục đại cương, 

chuyên nghiệp; Chương trình khung; các khối kiến thức bắt buộc và tự chọn 

là thực sự cần thiết cho đào tạo bậc cử nhân quản lý hành chính nhà nước.

- Vai trò của các học phần trong thực hiện mục tiêu đào tạo của 

chương trình:

Các học phần trong thực hiện mục tiêu đào tạo của chương trình là đầy 

đủ, đúng nội dung yêu cầu.

- Sự cân đối, hợp ỉý của các khối kiến thức, của việc sắp xếp trình tự 

các học phần:

+ Chương trình đảm bảo tính cân đối và họp lý của các khối kiến thức

+ Các học phần được sắp xếp tương đối họp lý và đảm bảo khoa học.

3. Sự phù họp về thời lượng của chương trình, của từng học phần 

trong chương trình với mục tiêu, thòi gian và hình thức đào tạo

Thời lượng chương trình từ 3-6 năm (đối với người học không thuộc 

đối tượng ưu tiên trong đào tạo) là hợp lý.

Thời lượng của từng học phần trong chương trình là đảm bảo yêu cầu 

của mục tiêu, thời gian và hình thức môn học.



4. Nội dung chương trình đào tạo

Nội dung chương trình đào tạo (130 tín chỉ) là đáp ứng mục tiêu chung 

và cụ thể của đào tạo, phù hợp với trình độ đào tạo bậc cử nhân, đảm bảo tính 

hiện đại, hệ thống, đáp ứng tính hội nhập và phù họp với yêu cầu phát triển 

kinh tế- xã hội đất nước, đặc biệt đáp ứng nhu cầu nguồn cán bộ về quản lý 

hành chính nhà nước,

5. về các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên, 

cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo)

+ Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên có chuyên môn và trình độ 

tương xứng, đáp ứng yêu cầu giảng dạy đại học môn Quản lý hành chính nhà 

nước.

+ Cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo: Đầy đủ trang thiết bị khoa giáo và 

cơ sở vật chất đáp ứng như cầu của việc giảng dạy và học tập.

6. Kết luận \

Chương trình đào tạo Quản lý hành chính nhà nước đảm bảo yêucầuị

của giảng dạy và học tập bậc cử nhân tại Học viện Báo chí và tuyên truyền. 

Tôi đồng ý thông qua chương trình đào tạo này.

Trường Đại học Luật Hà Nội NGƯỜI VIẾT NHẬN XÉT

PGS.TS. ĐỖ THỊ PHƯỢNG


